
           Thứ     

Hoạt động          

Thời

 gian
Thứ 2 Thứ 3

Đón trẻ, chơi

* Nội  dung: ` HH: Hít vào thở ra. ` Trẻ biết tập các động tác .

` Tay:  Co và duỗi từng tay, kết hợp ` Trẻ biết gập, đan, quay ngón tay

kiễng chân. ` Trẻ có ý thức tập luyện

` Bụng: Đứng cúi về trước * Chuẩn bị: 

` Chân: Khụy gối ` Hoa tay, gậy cho trẻ

` Thứ 2: Chào cờ, Thứ 6 ca múa hát 

tập thể Thứ 3,4, 5: TD với lời ca 

THỂ DỤC KPKH

Ném trúng đích ngang bằng 1 tay Một số con vật sống trong rừng

TCVĐ: Chuyển trứng

` Chơi tự do: Phấn, sỏi, hạt, que, cát, vòng, bóng, đồ chơi ngoài trời….. 

* Nội  dung: * Mục tiêu:

1. Góc phân vai: Bác sĩ, bán hàng ` Trẻ biết lựa chọn vai, góc chơi 

2. Góc XD:  Xây vườn bách thú ` Trẻ biết xây vườn bách thú 

3. Góc NT: Hát các bài hát trong  chơi dưới sự hướng dẫn của cô

CĐ, Dán bộ phận còn thiếu cho con vật.  ` Trẻ biết hát và dán bộ phận  thiếu

4. Góc sách:Trẻ tập kể chuyện theo đồ  ` Trẻ biết sử dụng các từ 

vật, theo tranh về chủ đề chỉ sự vật, hoạt động, đặc điểm,

Tô đồ chữ cái, kể truyện “Chú dê đen” Trẻ biết kể chuyện

5. Góc TN:  Chăm sóc con vật Trẻ biết chăm sóc các con vật

` Trẻ xếp hàng rửa tay, ngồi vào bàn ăn,  trẻ giới thiệu món  ăn, chia cơm cho      

` Nhắc trẻ khi ăn không làm rơi vãi cơm, thức ăn ra bàn, không nhặt cơm rơi     

Ngủ trưa 140 -150' ` Trẻ xếp gối, rải thảm, phòng ngủ thoáng mát, sạch sẽ, cô bao quát cho trẻ         

Ăn Phụ 20 -30'

` Học Kissdmat ` Học tiếng anh

` LQKTM: Một số con vật sống trong rừng ` LQKTM: Truyện chú dê đen

` Nêu gương cuối ngày ` Nêu gương cuối ngày

Trả trẻ 60 -70'

Hoạt động 

chơi ngoài 

trời

30 - 40'

30 - 40'

Đón trẻ nhắc trẻ chào bố mẹ ông bà cô tạo một số tình huống để trẻ                                 phản ứng với nét mặt vui, buồn, sợ hãi, tức giận, ngạc nhiên, xấu hổ.

 CHỦ ĐỀ : NHỮNG CON VẬT EM YÊU 

Chủ đề nhánh: Động vật sống trong rừng

80 - 90'Thể dục buổi 

sáng

Hoạt động 

học

40- 50'

Chơi hoạt 

động theo ý 

thích

70 -80'

Ăn trưa 60- 70'

Chơi hoạt 

động ở góc

` QSCMĐ: Quan sát cây hoa ngọc thảo, cây hoa lan ý, con gà, con lợn con,                              

` Trò chơi vận động: Cáo và thỏ, ném bóng vào rổ, mèo và chim sẻ,                      

` Rửa mặt, rửa tay, chỉnh lại quần áo, tóc cho trẻ, trò chuyện với trẻ, trả trẻ,       

` Trẻ đi vệ sinh, rửa tay, kê ghế, ngồi trật tự, cô giới thiệu đồ ăn, trẻ ăn             



Thời gian thực hiện chủ đề lớn: 4 Tuần Từ ngày 22  tháng 12 đến ngày 16 ttháng 01 năm 2026

Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

* Tổ chức hoạt động

` Hồi tĩnh:  cho trẻ đi nhẹ nhàng 1-2 vòng

TẠO HÌNH VĂN HỌC  ÂM NHẠC  ÂM NHẠC

Nặn theo ý thích Truyện: “ Chú dê đen”
DVTTN: Chú voi con ở 

bản đôn
Dạy bù ngày 2/1/2026

NDKH: NH: Lượn tròn 

lượn khéo

TCÂN: Thỏ nghe hát 

nhảy vào chuồng

* Chuẩn bị:

` Con vật trong rừng, cây to…

` Nút rào , chai sữa, cay xanh.

` Ống nghe, bơm tiêm….

` Truyện chú dê đen.

` Hình ảnh con vật trong rừng,    

hồ dán, các chi tiết rời cho

 trẻ dán.

 trẻ, động viên trẻ ăn hết xuất

   bỏ vào bát...

ngủ. Đảm bảo trẻ ngủ đúng giờ đủ giấc

` TCM: Cáo và thỏ ` Học tiếng anh `CD: Con ong làm mật 

yêu hoa 

` Biều diễn văn nghệ

`CD: Con ong làm mật yêu hoa ` HĐP  âm nhạc, thư viện `Chơi theo ý thích ` Bình cờ cuối tuần

` Nêu gương cuối ngày ` Nêu gương cuối ngày ` Nêu gương cuối ngày ` Phát phiếu bé ngoan

 trao đổi với phụ huynh về trẻ ở lớp. 

Tổ chuyên môn phê duyệt                                           

Vũ Thị Tuyết Liên

Tuần 3: Từ ngày 05 tháng 01 đến ngày 10  tháng 01 năm 2026                      

` Khởi động: Cho trẻ đi thành vòng tròn Kết hợp các kiểu đi chạy xen kẽ. Chuyển đội hình 

Đón trẻ nhắc trẻ chào bố mẹ ông bà cô tạo một số tình huống để trẻ                                 phản ứng với nét mặt vui, buồn, sợ hãi, tức giận, ngạc nhiên, xấu hổ.

 * GV dạy sáng: Lường Năm Thêm                       Chiều : Nguyễn Thị Oanh + Phạm Thị Phương

 4 hàng dọc

` Trọng động: tập các động tác: Hô hấp, tay, bụng, chân,   theo nhạc.   mỗi động tác tập 4L x 8N

* Cho trẻ chơi TC dân gian: Oẳn tù tì

* Tổ chức hoạt động:

 1. Thỏa thuận trước khi chơi: Cô tập trung trẻ lại. Trò chuyện với trẻ về chủ 

đề chơi, giới thiệu các góc chơi, nội dung chơi các góc.

2. Quá trình chơi: Trẻ về góc chơi cài thẻ phân vai chơi, lấy đồ ra chơi. Cô 

bao quát động viên khuyến khích trẻ chơi, đóng vai chơi cùng trẻ gợi ý cho trẻ 

mở rộng nội dung chơi ở các góc.

3. Nhận xét sau khi chơi: Cô tới từng góc gợi ý cho trẻ nhận xét góc chơi của 

mình. Cô nhận xét bổ sung động viên khuyến khích trẻ. Nhắc trẻ cất đồ chơi 

đúng nơi quy định.

kéo mo cau,...  

không nói chuyện, ăn không làm rơi vãi, ăn hết xuất.

Lường Năm Thêm

 Người xây dựng kế hoạch

 hoa giấy, cây hoa đồng tiền....     
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